Trường THCS Quảng Tiến

BỘ ĐỀ ÔN THI KI 2 – LỚP 6 .  Môn :Ngữ văn

NĂM HỌC: 2019-2020

ĐỀ 1:

I. ĐỌC HIỂU: (3,0 điểm)   Đọc bài thơ sau và trả lời những câu hỏi ở dưới:
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
(Mẹ, Trần Quốc Minh, Theo Thơ chọn với lời bình,
                                                                NXB Giáo dục, 2002, tr. 28 - 29)
Câu 1: (0,5) Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
Câu 2: (0,5) Trong bài thơ, những âm thanh nào được tác giả nhắc đến?
Câu 3: (1,0) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:   
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Câu 4: (1,0) Bài thơ gợi cho em những suy nghĩ gì?
II. TAO LAP VAN BAN : (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm).Từ ngữ liệu trong phần đọc hiểu.Em hãy viết một văn bản (khoảng 200 chữ) bàn về lòng hiếu thảo.
Câu 2: (5,0 điểm).Hãy viết bài văn miêu tả hàng phượng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè.
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Câu 1: (0,5) Bài thơ được viết theo thể thơ lục bát
Câu 2: (0,5)  Trong bài thơ, những âm thanh được tác giả nhắc đến là: tiếng ve, tiếng võng kêu, tiếng mẹ hát ru.
Câu 3:(1,0)  Biện pháp tu từ: ẩn dụ, so sánh
- Tác dụng :

+ Ẩn dụ: "giấc tròn" => Cách nói ẩn dụ "giấc tròn" không phải chỉ là giấc ngủ của con mà còn mang ý nghĩa cuộc đời con luôn có mẹ theo sát bên nâng bước con đi, che chở cho con, dành tất thảy yêu thương.
+ So sánh : Mẹ với ngọn gió thể  hiện tình mẹ êm đềm , ngọt ngào làm dịu mát tâm hồn con.
Câu 4: (1,0) Bài thơ gợi cho em về công lao của mẹ đối với con và người con thầm cảm ơn , kính trọng , tự hào về mẹ
II.TẬP LÀM VĂN : 
Câu 1: (2,0 điểm).Từ ngữ liệu trong phần đọc hiểu.

* Yêu cầu : Một đoạn văn hoàn chỉnh, đúng thể loại nghị luận.(0,25)
* Nội dung đảm bảo các ý :
 - Hiếu thảo là là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ xưa đến nay và là một phẩm  tốt của mỗi con người.
-  Hiếu thảo là gì ?                                                                              (0,25)
+  Hiếu thảo là hành động đối xử tốt với ông bà cha mẹ, luôn yêu thương họ.
+  Lòng hiếu thảo là phụng dưỡng ông bà cha mẹ khi ốm yếu và già cả
- Biểu hiện của lòng hiếu thảo như thế nào?                                        (0,5)
+ Những người có lòng hiếu thảo là người luôn biết cung kính và tôn trọng ông bà, cha mẹ
+ Biết vâng lời và làm cho cha mẹ được vui vẻ, tinh thần được yên tâm.
+  Luôn biết sống đúng chuẩn mực với đạo đức xã hội, thực hiện lễ nghi hiếu nghĩa đối với các bậc sinh thành.
+ Lòng hiếu thảo là hành vi vô cùng ý nghĩa mang lại danh tiếng tốt cho ông bà cha mẹ và tổ tiên.
- Vì sao cần phải có lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ?                           (0,5)
+ Ông bà cha mẹ là người đã sinh ra ta, đã mang lại cuộc sống này cho chúng ta 
+  Sống hiếu thảo với ông bà cho mẹ là thể hiện sống có trách nhiệm của mỗi người
+  Người có lòng hiếu thảo luôn được mọi người yêu mến và quý trọng
- Lòng hiếu thảo gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau, thể hiện tình yêu thương gia đình
- Cần làm gì để có được lòng hiếu thảo?                                         (0,25)
+ Phải biết kính trọng và yêu thương ông bà cha mẹ
+ Chăm sóc, phụng cha mẹ ông bà khi về già
+ Cư xử tốt với ông bà cha mẹ, không cãi lại
+Yêu thương anh em trong nhà
- Phê phán những người không hiếu thảo trong xã hội hiện nay: sống bất hiếu, vô lễ, thậm chí còn đánh đập đối xử tàn nhẫn, bỏ rơi cha mẹ già. Đó là một lối sống vô ơn, một nhân cách kém cỏi, đáng chê trách.
- Phải sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ
- Cần thể hiện lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ ngay từ hôm nay.(0,25)
Câu 2: (5,0 điểm).Hãy viết bài văn miêu tả hàng phượng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè.

Yêu cầu: Hình thức , đúng thể loại văn miêu tả, bố cục rõ ràng, đủ 3 phần, chữ viết, trình bày sach sẽ, ít sai chính tả. (1,0)

Nội dung: 

Mở bài (0,5đ)   - Giới thiệu đối tượng được tả …..Cảm xúc ban đầu về đối tượng …..

Thân bài:

Tả khái quát hàng phượng vĩ và tiếng ve ……….   (0,5)

Tả chi tiết hàng phượng vĩ:                                      (1,0)

+ Thân cây…

+ Gốc cây…

+ Cành cây…..

+ Lá Phượng…… ( sử dụng các biện pháp nghệ thuật như  so sánh, nhân nhá..)

+ Hoa phượng…….( bộc lộ cảm xúc , nhặt cánh phượng rơi ép vào trang vở, có những bạn xé hoa phượng làm đôi trở thành con bướm xinh xinh , gắn bó với kỉ niệm tuổi học trò,ngồi chơi chánh chuyền , đánh chắt ở gốc cây phượng….)

Tả tiếng ve  (1,0)

+ Ve kêu vào hè: kêu ve…ve.. râm ran trên vòm lá suốt cả ngày…., tiếng kêu rất to….

+ Tả những chú ve, nó nấp ở vòm lá ……….chỉ cần một con cất lên cả cả đàn giống một một bản đồng ca giao hưởng của mùa hè…………….

> Hàng phượng vĩ và tiếng ve là tượng trưng cho mùa hè, gắn bó với bao nhiêu thế hệ học trò ,nơi chứng kiến những cuộc chia tay nghỉ hè của các bạn lớp nhỏ và các anh chị lớp 9 ra trường……..  (0,5)

Kết bài:                       (0,5)

Cảm nghĩ về hang phượng vĩ và tiếng ve……
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I. ĐỌC HIỂU: (3,0 điểm)

Đọc bài thơ sau và trả lời những câu hỏi ở dưới:
Lá cây làm lá phổi

Cũng hít vào thở ra

Cành cây thường vẫy gọi

Như tay người chúng ta

Khi vui cây nở hoa

Khi buồn cây héo lá

Ai bẻ cành vặt hoa

Nhựa tuôn như mưa sa

( Xuân Tửu)

Câu1: (0,5) Xác định thể thơ trong bài thơ?
Câu 2: (0,5) xác định  phương thức biểu đạt trong bài  thơ?
Câu 3: (0,5) Chỉ ra và nêu tác dụng của hai biện pháp tu từ có trong đoạn thơ?.
Câu 4: (0,5) Qua bài thơ  Tác giả muốn gửi tới chúng ta thông điệp gì?
II. TẠO LẬP VĂN BẢN 
Câu 1: (2,0 điểm). Từ ngữ liệu trong phần đọc hiểu viết một đoạn văn khoảng 200 chữ về ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên .

Câu 2: (5,0)      Tả cảnh ngày mới bắt đầu trên quê hương em.                                  
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Câu 1:  Xác định thể thơ : 5 chữ (ngũ ngôn) (0,5)
Câu 2: HS xác định hai phương thức biểu đạt: Miêu tả và biểu cảm(0,5)
Câu 3:  HS chỉ ra hai phép tu từ (0,5)  
Nhân hoá:  Lá cây, lá phổi; hít , thở ,cành cây vẫy gọi,cây vui buồn.

  - Chỉ ra so sánh:  Cành cây như tay người.  Nhựa tuôn như mưa sa.     

  - Tác dụng: Đoạn thơ diễn tả sinh động thế giới loài cây -> cây, lá, hoa cũng giống như con nguời biết vui buồn, cũng đau đớn chảy máu như con người khi mất đi một bộ phận nào đó của cơ thể. (0,5)

Câu 4:  Qua bài thơ  Tác giả muốn gửi tới chúng ta thông điệp 
+ Qua đó muốn nhắn gửi đến chúng ta: hãy biết yêu thương cây cỏ, thân thiện với thiên nhiên, chúng là một phần của cuộc sống của con người.(1,0)

II. TẠO LẬP VĂN BẢN 

Câu 1 (2,0 điểm).Từ ngữ liệu trong phần đọc hiểu.

* Yêu cầu : Một đoạn văn hoàn chỉnh, đúng thể loại nghị luận.(0,25)
* Nội dung đảm bảo các ý :
 Trong cuộc sống môi trường thiên nhiên đóng góp một phần rất quan trọng trong hệ sinh thái và có tác động to lớn đến con người

Giải thích(0,25)

Môi trường thiên nhiên là toàn bộ điều kiện tự nhiên xung quanh như đất, nước, không khí, hệ sinh thái....Bảo vệ môi trường thiên nhiên nghĩa là bảo vệ các yếu tố kể trên .

Bàn luận, chứng minh vai trò của thiên nhiên(0,5)

+ Không khí: đem lại nguồn khí thở vô tận cho con người. Khí oxi duy trì sự sống vật, không có oxi con người sẽ không sống được. 

+ Nguồn nước: trong cơ thể nước chiếm 75%, không có nước con người sẽ chết khát, cây cối khô héo. Nước phục vụ sinh hoạt cho con người hằng ngày, nó đóng vai trò chính trong nông nghiệp, ngư nghiệp.

+ Rừng: cung cấp gỗ dựng nhà cửa. Là nơi trú ngụ của các loài vật. Rừng giúp cân bằng hệ sinh thái, ngăn lũ, xói mòn đất, điều hòa khí hậu.

+ Đất: là nơi ta ở, xây dựng nhà cửa, trường học, trồng trọt...

Hậu quả của việc hủy hoại môi trường thiên nhiên (0,5)

+ Làm biến đổi khí hậu…..

+ Khi đất đai bị ô nhiễm, chất độc kéo theo nhiễm vào cây trồng và vật nuôi, con người ăn vào sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

+Nước bị ô nhiễm, con người uống vào sẽ tích trữ chất độc hại gây các bệnh.

+Tài nguyên rừng có nguy cơ bị cạn kiệt do chặt phá rừng bừa bãi, khai thác khoáng sản quá mức gây ra hiện tượng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người dân.

Biện pháp:(0,25)

+Trồng cây, gây rừng, trồng cây quanh khu vực sinh sống.

+ Thu gom rác thải, đổ rác đúng nơi quy định, tái chế rác thải, xử lí chất thải độc hại trước khi thải ra môi trường ..tuyên truyền lợi ích của môi trường

Khẩu hiệu :Môi trường thiên nhiên là ngôi nhà chung của mọi người vì vậy hãy cùng nhau xây dựng Trái Đất xanh. Bảo vệ môi trường thiên nhiên chính là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta. (0,25)

Câu 2: Ngày mới bắt đầu trên quê hương em

Yêu cầu: Hình thức , đúng thể loại văn miêu tả, bố cục rõ ràng, đủ 3 phần, chữ viết, trình bày sach sẽ, ít sai chính tả. (1,0)

Nội dung:

 Mở bài: (0,5)

Giới thiệu cảnh buổi sớm ở quê em (tiếng gà gáy ò ó o o.... báo bình minh đến).

2. Thân bài:

a. Tả cảnh bao quát:(0,5)

- Mọi vật đang say ngủ trở mình thức giấc. Gà lục tục xuống chuồng, lợn ụt ịt đòi ăn, mọi người chuẩn bị đưa trâu bò ra bãi chăn thả, các bà các chị nhóm bếp nấu cơm sáng.

b. Tả cảnh chi tiết (2,0)

- Màn đêm dần dần tan loãng trong ánh sáng của ông mặt trời đang nhô lên.

- Những hạt bụi nắng rắc lên cánh đồng còn mờ sương, phủ lên mái nhà, vòm cây ánh sáng tinh khôi như bụi phấn của hoa cỏ.

- Xe bò đi lộc cộc trên đường làng.

- Nhà nhà trở dậy dọn dẹp, giặt giũ, cho gia cầm, gia súc ăn.

- Thoảng trong không gian mùi khói bếp lẫn hương thơm của hoa cau.

- Trên mái bếp, những làn khói nhạt bay lên mảnh như tơ.

- Bầy gà mái mẹ lục tục dẫn con đi ăn. Chú gà trống bỗng chốc gáy vang ò ó o o... giục giã rồi lục tục gọi mấy cô gà mái bới giun.

- Ông mặt trời toét miệng cười phô ánh hồng rực rỡ chiếu sáng cánh đồng.

- Những mái ngói nhà dân đỏ tươi dưới nắng.

- Màn sương loãng dần trên lá lúa, ngọn cỏ, những giọt nước lấp lánh dưới mai hồng.

- Vườn cây, ngọn tre lao xao với gió lời chào hỏi của một ngày mới. …

c, Hoạt động của con người (0,5) 

+ Em đi bộ tới trường với tâm hồn hăng hái, sảng khoái của buổi ban mai.

+  Một ngày mới thanh bình của làng quê em bắt đầu.

3. Kết luận (0,5)

- Em yêu quê, gắn bó với quê và yêu từng buổi sáng, từng cảnh vật quen thuộc của làng quê em.

- Lớn lên, đi học xa, em chắc chắn sẽ nhớ quê nhiều lắm.

                                                ĐỀ SỐ 3

I. ĐỌC HIỂU: (3,0 điểm) Đọc bài thơ sau và trả lời những câu hỏi ở dưới:
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.
(Trích Mẹ và quả – Nguyễn Khoa Điềm)

Thời gian chạy qua tóc mẹ
Một màu trắng đến nôn nao
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao.
(Trích Trong lời mẹ hát – Trương Nam Hương)

Câu 1: (0,5 điểm). Nêu hai phương thức biểu đạt nổi bật trong đoạn thơ thứ nhất.

Câu 2: (0,5 điểm). Xác định thể thơ của đoạn thơ thứ hai.

Câu 3: (1,0 điểm). Nêu hiệu quả nghệ thuật của phép nhân hóa trong câu thơ “Thời gian chạy qua tóc mẹ”?

Câu 4: (1,0 điểm). Những điểm giống nhau về nội dung và nghệ thuật của hai đoạn thơ trên là gì?

PHẦN II: TẠO LẬP VĂN BẢN

Câu 1: (2,0 điểm):Từ việc hiểu nội dung đoạn thơ phần đọc hiểu ở trên, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về tình cảm của em dành cho mẹ

Câu 2: Tả cảnh hoàng hôn trên quê hương em.
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I. ĐỌC HIỂU
Câu 1: (0,5)Hai phương thức biểu đạt nổi bật trong đoạn thơ thứ nhất: Miêu tả, biểu cảm.

Câu 2: (0,5)Thể thơ của đoạn thơ thứ hai: thơ sáu tiếng.
Câu 3: (1,0)Hiệu quả nghệ thuật của phép nhân hóa trong câu thơ “Thời gian chạy qua tóc mẹ”: Nhân hóa “Thời gian” qua từ “chạy”, cho thấy thời gian trôi qua nhanh làm cho mẹ già nua, bộc lộ nỗi xót xa, thương mẹ của người con.

Câu 4.: (1,0) Hai đoạn thơ trên có điểm giống nhau về nội dung: Bộc lộ niềm xót xa và lòng biết ơn của con trước những hi sinh thầm lặng của mẹ; về nghệ thuật: ngôn ngữ tạo hình, biểu cảm, biện pháp tương phản, nhân hóa.

II.TẠO LẬP VĂN BẢN
Câu 1:  (2,0 điểm).Từ ngữ liệu trong phần đọc hiểu.

* Yêu cầu : Một đoạn văn hoàn chỉnh, đúng thể loại nghị luận.(0,25)
* Nội dung đảm bảo các ý :
Giới thiệu vấn đề: Tình cảm của em dành cho mẹ: (0,25)

( Có rất nhiều thứ tình cảm, nhưng có lẽ thứ tình cảm thiêng liêng nhất chính là tình mẫu tử. Đây là một phạm trù có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng đối với tất cả mọi người và đặc biệt là những người con, tình cảm của con dành cho mẹ cũng giống như tình cảm của mẹ dành cho con rất sâu sắc...  )

Giải thích: Tình cảm của con dành cho mẹ là gì? Là lòng tự hào , biết ơn, kính trọng người đã sinh ra mình. (0,25)

Bàn luận, chứng minh: (0,5)

+ Vì sao tình cảm của con dành cho mẹ lại có vai trò quan trọng như thế?

+ Vai trò , công lao , sự hy sinh của mẹ dành cho con..............................

+ Tình cảm của con dành cho mẹ: Từ khi được sinh ra và lớn lên, chúng ta đều được nâng niu vỗ về , chở che... trong vòng tay ấm êm của mẹ . Những giai đoạn của cuộc đời con đều có mẹ bên cạnh ..........được cảm nhận tình yêu đó mỗi người con phải biết kính trọng , biết ơn những gì mẹ làm cho mình..........

Phê phán: Những người con không biết vâng lời mẹ , hay cãi lại , nói dối làm mẹ đau lòng.............(0,25)

Liên hệ bản thân (0,25)

> Khẳng định tình cảm của em dành cho mẹ.

Câu 2:

Yêu cầu: Hình thức , đúng thể loại văn miêu tả, bố cục rõ ràng, đủ 3 phần, chữ viết, trình bày sach sẽ, ít sai chính tả. (1,0)

Nội dung:

Mở bài: (0,5)

Giới thiệu cảnh hoàng hôn trên quê hương em
Thân bài : tả cảnh hoàng hôn trên quê hương em
1. Tả bao quát cảnh hoàng hôn trên quê hương em (0,5)
Quê hương em đang vào mùa nào ?

Quê hương em có gì đặc biệt ?

- Quê hương em có nét độc đáo gì ?

2. Tả chi tiết cảnh hoàng hôn trên quê hương em
Cảnh mặt trời sắp lặn trên quê hương em (1,5)
- Mặt trời đỏ lửng còn trên ngọn núi

- Mặt trời chiếu sáng trên cánh đồng thẳng tắp

- Những chú chim đi kiếm mồi cho buổi tối

- Những người nông dân vác cuốc ra về

- Những chú trâu vẫn còn mãi mê gặm cỏ

- Những đứa trẻ chơi thả diều, chạy đuổi,…

- Những chú gà bắt đầu lên chuồng

- Những em học sinh đi học về trên đường làng quê

Tả cảnh mặt trời đã lặn trên quê hương em : (1,0)
Mặt trời lặn, bầu trời dần tối lại

Mọi người đã về nhà chuẩn bị bữa ăn tối

Những con trâu cũng được về nhà

Cánh đồng không một bóng người

Nhìn xa xa lấp lánh ánh đèn của mọi nhà

Tiếng dế kêu inh ỏi khắp mọi nơi

Lâu lâu có tiếng của những chú chó sủa khi nhà có khách.

3. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về cảnh hoàng hôn trên quê hương em(0,5)
 

                                                           Đ Ề 4 

I.ĐỌC HIỂU: (3,0 điểm) Đọc câu chuyện sau và trả lời những câu hỏi ở dưới:
                             CÂU CHUYỆN CỦA HAI HẠT MẦM

Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt mầm thứ nhất nói: Tôi muốn lớn lên thật nhanh. Tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi nảy lộc xuyên qua lớp đất cứng phía trên...

         Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân... Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên cành lá.

         Và rồi hạt mầm mọc lên.

Hạt mầm thứ hai bảo:

- Tôi sợ lắm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Và giả như những chồi non của tôi có mọc ra, đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở ra được thì bọn trẻ con cũng sẽ vặt lấy mà đùa nghịch thôi.                          Không, tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã.

         Và rồi hạt mầm nằm im và chờ đợi.

Một ngày nọ, một chú gà đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn, thấy hạt mầm nằm lạc lõng trên mặt đất bèn mổ ngay lập tức.

       Trong cuộc sống sẽ luôn có những cơ hội cho những ai dám chấp nhận mạo hiểm, trải nghiệm những thử thách, mạnh dạn vượt qua những khuôn khổ lối mòn để bước lên những con đường mới.

                              (Theo Hạt giống tâm hồn, Fisrt New và NXB Tổng hợp TP HCM)

Câu 1: (0.5 điểm)Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?

Câu 2: (0.5 điểm)Xác định phép tu tứ chính được sử dụng trong câu chuyện trên?

Câu 3: (1.0 điểm)Sự khác nhau về quan điểm sống được thể hiện trong lời nói của hai hạt mầm.

Câu 4: (1.0 điểm) Nêu  ý nghĩa của câu chuyện trên?

II .TẠO LẬP VĂN BẢN:

Câu 1: (2,0)Từ câu chuyện về hai hạt mầm , em hãy viết một  đoạn văn (khoảng 200chữ) trình bày suy nghĩ của em về con đường để đạt được ước mơ.

Câu 2: (5,0) Miêu tả lại hình ảnh của mẹ khi em mắc lỗi.


                                             ĐÁP ÁN ĐỀ  4
I. ĐỌC HIỂU
Câu 1:(0,5)  Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là: tự sự.
Câu 2: ( 0,5)Phép tu từ được sở dụng trong câu chuyện: Phép nhân hóa
Câu 3:(1,0) Sự khác nhau về quan điểm sống được thể hiện trong lời nói của hai hạt mầm là:
- Hạt mầm thứ nhất: sống đầy mơ ước, khát khao hương tới những điều cao đẹp, dũng cảm đương đầu với thử thách.
- Hạt mầm thứ hai: chọn cách sống an toàn, sống hèn nhát, thụ động, luôn sợ hãi.

Câu 4: (1,0)Câu chuyện của hai hạt mầm là một câu chuyện khích lệ con người sống phải có ước mơ (mong muốn những điều tốt đẹp trong tương lai), dám đối đầu với khó khăn để biến ước mơ thành hiện thực và tỏa sáng.
II.TẠO LẬP VĂN BẢN

Câu 1 (2,0 điểm).Từ ngữ liệu trong phần đọc hiểu.

* Yêu cầu : Một đoạn văn hoàn chỉnh, đúng thể loại nghị luận.(0,25)
* Nội dung đảm bảo các ý 
- Giới thiệu: Con người chúng ta từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành, ai cũng có một ước mơ, hoài bão của riêng mình.(0,25)
- Giải thích:Ước mơ là gì? (0,25)
+ Ước mơ chính là những dự định, khát khao mà mỗi chúng ta mong muốn đạt được trong thời gian ngắn hoặc dài. Ước mơ chính là động lực để mỗi chúng ta vạch ra phương hướng đường đi để dẫn tới ước mơ.
- Bàn luận (0,5)
+ Ước mơ chính là ngọn đuốc soi sáng trong tim mỗi chúng ta nó hướng chúng ta tới những điều tốt đẹp.Ước mơ  là mong muốn được cống hiến sức lực của mình cho xã hội và khi chúng ta đạt được ước mơ cũng là lúc chúng ta được thừa nhận năng lực của mình.
+ Con đường dẫn tới ước mơ cũng vô cùng khó khăn, đòi hỏi phải có sự kiên trì, bền chí, thì mới đạt được.
- Cuộc sống mà không có ước mơ thì  sẽ mất phương hướng vô định.Khi ta đặt ra mục tiêu muốn đạt thành tích cao trong học tập thì ta phải phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thì mới đạt được. cũng có những ước mơ gần và ước mơ xa dự định trong tương lai, dù ước mơ nhỏ nhoi hay lớn lao thì mỗi người cũng phải vượt qua những điều trở ngại thì mới có thể đạt được. (0,25)
- Không có ước mơ bạn sẽ không xác định được mục tiêu sống của mình là gì.Sô ông hoài sống phí, và trở thành người tụt hậu bị bạn bè, xã hội bỏ lại phía sau.
- Phê phán: xã hội ngày nay bên cạnh những bạn trẻ sống có ước mơ có lý tưởng rất đáng trân trọng, thì bên cạnh đó vẫn còn nhiều bạn trẻ sống không có ước mơ.(0,25)
- Là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường chúng ta cần phải có ước mơ mục đích sống cho riêng mình.
- Để đạt được ước mơ chúng ta cần ra sức rèn luyện học tập, tu dưỡng đạo đức để chuẩn bị những tư trang cần thiết cho con đường đi tới ước mơ của mình.(0,25)
Câu 2. Miêu tả lại hình ảnh của mẹ khi em mắc lỗi.

Yêu cầu: Hình thức , đúng thể loại văn miêu tả, bố cục rõ ràng, đủ 3 phần, chữ viết, trình bày sach sẽ, ít sai chính tả. (1,0)

Nội dung:

 Mở bài: (0,5)

- Giơí thiệu công lao của mẹ…

- Giơí thiệu một lần mắc lỗi….

- Hình ảnh mẹ  trong lần em mắc lỗi khiến em nhớ nhất.

2. Thân bài

+ Khái quát về lần mắc lỗi: mắc trong hoàn cảnh nào? Lỗi lầm của em là gì? Mức độ nghiêm trọng đến đâu? (0,5)

- Tả hình ảnh mẹ (0,5)

+  Vẻ mặt

+ Đôi mắt như thế nào?( Buồn……)

- Thái độ: buồn bã, nóng giận hay bình tĩnh...?       (0,5)

- Hành động, lời nói: nhẹ nhàng khuyên nhủ hay lớn tiếng trách mắng...?   (0,5)

+ Cảm nghĩ của em lúc đó ntn? (0,5)

- Nhận ra lỗi lầm của mình, thấy ân hận, day dứt vì làm  mẹ buồn. (0,5)

- Trước sự khoan dung của mẹ em thấy xúc động như thế nào?.(0,5)

- Tự nhủ không bao giờ tái phạm.

-> Cảm xúc của em

3. Kết bài (0,5)

Suy nghĩ, bài học mà em rút ra từ lần mắc lỗi đó.

 

 

 

 

 

                                                       ĐỀ 5
I. ĐỌC HIỂU: (3,0 điểm) Đọc đoạn trích thơ và trả lời những câu hỏi ở dưới:
 

Tôi đưa tay ôm nước vào lòng

Sông mở nước ôm tôi vào dạ

Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả

Kẻ sớm khuya chài lưới trên sông

Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng

Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến

Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển

Vẫn trở về lưu luyến bên sông

(Nhớ con sông quê hương - Tế Hanh)

Câu 1: (0.5 điểm)Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên?

Câu 2: (0.5 điểm)Đoạn thơ được viết theo thể thơ nào?

Câu 3: (1,0)Xác định  và chỉ ra phép tu từ có trong đoạn thơ?

Câu 4: (1.0 điểm) Tình cảm của tác giả đối với quê hương như thế nào?

II TẠO LẬP VĂN BẢN

Câu 1: (2,0)Viết đoạn văn (khoảng 200chữ) trình bày suy nghĩ của em về tình cảm của em đối với quê hương?.

Câu 2: (5,0) Giờ ra chơi rất bổ ích đối với các bạn học sinh. Em hãy viết bài văn tả quang cảnh sân trường em trong giờ ra chơi.
ĐÁP ÁN ĐỀ  5
I. ĐỌC HIỂU
Câu 1: (0.5 điểm)Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ: Biểu cảm

Câu 2: (0.5 điểm)Đoạn thơ được viết theo thể thơ : Tự do

Câu 3: (1,0 điểm)HS xác định phép tu từ  có trong đoạn thơ: So sánh, nhân hóa.

  - Chỉ ra hình ảnh so sánh: Làng tôi như mưa nguồn, gió biển. (0,5đ)

  - Chỉ ra hình ảnh nhân hoá: Sông mở cửa ôm tôi vào dạ. (0,5đ)

Câu 4: (1.0 điểm) Tình cảm của tác giả đối với quê hương : 

- Tình yêu quê hương, gắn bó với quê hương tha thiết, tuổi thơ tác giả gắn bó với làng quê và biết bao kỷ niệm cùng bạn bè vui đùa trên dòng sông.

- Xa quê nhưng hình ảnh con sông quê, những kỉ niệm luôn in đậm trong tâm trí nhà thơ với một nỗi nhớ da diết, khôn nguôi.

II TẠO LẬP VĂN BẢN

Câu 1 (2,0 điểm).Từ ngữ liệu trong phần đọc hiểu.

* Yêu cầu : Một đoạn văn hoàn chỉnh, đúng thể loại nghị luận.(0,25)
* Nội dung đảm bảo các ý 
- Giới thiệu: Tình cảm quê hương    (0,25)
- Giải thích: Tình yêu quê hương là gì? Là tình gắn gắn bó, yêu mến, vun đắp, dựng xây quê hương ngày càng giàu mạnh, đóng góp một phần sức lực của mình cho công cuộc dựng xây quê hương. Tình yêu quê hương không phải là tình cảm trừu tượng, nó được biểu hiện rất cụ thể và rõ nét. Đó là dạng tình cảm đã được cụ thể hóa bằng hành động.                                                                      (0,25)

- Bàn luận về quê hương:                                                  (0,25)

+ Là nơi ta sinh ra, gắn với kí ức tuổi thơ không thể nào quê

+ Tình yêu quê hương luôn gắn liền với yêu gia đình, làng xóm, luôn mong ngóng về quê hương dù ở nơi xa xôi. Mỗi con người sau khi lớn lên, trưởng thành, vươn mình đến những vùng đất mới nhưng tấm lòng luôn hướng về nơi mình đã sinh ra và lớn lên.

- Biểu hiện : . Là nỗi nhớ thường trực mỗi lần xa quê, là háo hức trở về, lưu luyến khi phải rời xa quê. Tình yêu quê hương còn là yêu những gì thuộc về mảnh đất mà mình sinh ra. ( có d/c về sự đóng góp xây dựng quê hương và có trách nhiêm ví quê hương).                                                                                      (0,5)

-Phê phán: Tuy nhiên hiện nay vẫn có những người quên đi cội nguồn, quên đi quê hương. ( dẫn chứng một vài hành động)                             (0,25)

- Liên hệ học sinh: Mỗi người đều có một quê hương để nhớ, để tìm về. Vậy thì ngay từ bây giờ, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường chúng ta hãy là những người có ích, học tập tốt để mai sau có thể đóp góp sức mình đựng xây quê hương. Đó là tình yêu lớn lao nhất.                                                    (0,25)

Câu 2: (5,0) Giờ ra chơi rất bổ ích đối với các bạn học sinh. Em hãy viết bài văn tả quang cảnh sân trường em trong giờ ra chơi.
Yêu cầu: Hình thức , đúng thể loại văn miêu tả, bố cục rõ ràng, đủ 3 phần, chữ viết, trình bày sach sẽ, ít sai chính tả. (1,0)

Nội dung:

 Mở bài: (0,5)
Giới thiệu giờ ra chơi: Thời gian, địa điểm ... 
Thân bài: 
a- Tả bao quát: (0,5)
- Cảnh sân trường lúc bắt đầu ra chơi ( ồn ào, náo nhiệt hẳn lên ). 
- Hoạt động vui chơi của mọi người trong cảnh ( các trò chơi được bày ra thật nhanh ... ) 
XXLLL- Hoạt động vui chơi của từng nhóm ( trai: đá cầu, rượt bắt, .... nữ: nhảy dây, chuyền banh .... ) 
- Đâu đó vài nhóm không thích chơi đùa ngồi ôn bài, hỏi nhau bài tính khó vừa học. 
- Âm thanh ( hỗn độn, đầy tiếng cười đùa, la hét, cãi vả .... ) 
- Không khí ( nhộn nhịp, sôi nổi ... ) 
c- Cảnh sân trường sau giờ chơi:  (1,0)
Vắng lặng, lác đác vài chú chim sà xuống sân trường nhặt mấy mẩu bánh vụn. 
Kết bài  (0,5)
Nêu ích lợi của giờ chơi: 
- Giải tỏa nỗi mệt nhọc. 
- Thoải mái, tiếp thu bài học tốt hơn.
